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MORRISON Gas Turbine Oil 46
Giới thiệu về sản phẩm:
MORRISON Gas Turbine Oil 46 là sản phẩm dầu bôi trơn chuyên dụng cho tuabin khí. Sản phẩm được nghiên cứu và pha chế thích hợp cho các tuabin khí làm việc trong môi trường điều kiện khắc nghiệt, tải trong cao, đặc biệt là các tuabin khí công nghiệp. Nó mang đầy đủ các tính năng chống oxy hóa, chống gỉ cùng khả năng chống tạo bọt tối ưu nhằm nâng cao khả năng cũng như hiệu suất làm việc cho tuabin đồng thời tuổi thọ dầu cao hơn giúp kéo dài thời gian phải thay mới dầu.

Ưu điểm / Ứng dụng :

· Tính ổn định oxy hóa vượt trội.
· Đặc biệt bảo vệ chống rỉ sét và ăn mòn.
· Nâng cao công suất hoạt động cho tuabin. 
· Khả năng tách nước vượt trội. 
· Giảm thời gian bảo trì xuống mức tối thiểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bảng mô tả thông số kỹ thuật :

	Tên chỉ tiêu
	Phương pháp thử
	Kết quả

	Cấp độ nhớt
	
	46

	Trọng lượng riêng ở 15oC, g/cm3
	ASTM D 4052
	0.865

	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, oC
	ASTM D 92
	228

	Nhiệt độ đông đặc, oC
	ASTM D 97
	-30

	Độ nhớt động học ở, cSt
40oC
100oC
	
ASTM D 445
ASTM D 445
	
46
7

	Chỉ số độ nhớt
	ASTM D 2270
	110

	Màu sắc
	ASTM D 1500
	<0.5

	Trị số trung hòa, mgKOH/g
	ASTM D 664
	0.05

	Độ tách khí ở 50oC, phút
	ASTM D 3427
	<3

	Khả năng tách nhũ ở 54oC, phút
	ASTM D 1401
	10

	Khả năng tách nước,s		
	DIN 51589
	150

	Ăn mòn mảnh đồng (3h/100oC)
	ASTM D 130
	1b


Quy cách đóng gói:
· Đóng gói dạng 18L/xô, 209L/phuy
· Vỏ phuy dày > 0,9 mm
· Vỏ phuy có 2 gân tăng cứng chính và 8 đến 10 gân tăng cứng phụ
· Phuy 209 lít bằng thép (mới 100%)
Được công nhận và khuyến nghị bởi:
· MAN 342N
· ZF TE-ML05A/07A/12E
· [bookmark: _GoBack]ZF TE-ML 16B/17B/19B, AGMA 9005-E02, DAVID BROWN S1.53.101
· SAE VG 46

Hướng dẫn sử dụng:
· Thay thế,  bổ xung với các chủng loại dầu tương đương của các hãng.
· Tra dầu mới đến mức quy định.

Khuyến cáo sử dụng:

· MORRISON Gas Turbine Oil 46 không gây bất kỳ mối nguy hại nào cho sức khỏe và an toàn khi sử dụng đúng quy định và tuân thủ các tiêu chuẩn về vệ sinh công nghiệp.

· Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng găng tay không thấm nước với dầu đã qua sử dụng.

· Sau khi tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng.

· Tránh để dầu bắn vào mắt. Trong trường hợp bắn dầu vào mắt, rửa nhiều lần bằng nước sạch.
· Không xả thải trực tiếp vào cống rãnh, đất hoặc nước.

Bảo quản:

· Để ở nơi khô ráo, không ẩm mốc.
· Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài.
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